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DANH SÁCH ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CHUYÊN TRÁCH KHÓA XII Ở CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

	Số TT
	Họ và tên
	Tỉnh, thành phố
	Ngày sinh
	Giới tính
	Quê quán
	Nơi cư trú
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Trình độ học vấn
	Trình độ chuyên môn
	Nghề nghiệp 
chức vụ
	Nơi làm việc
	Ngày vào Đảng
	Đại biểu Quốc hội khoá

	1
	Nguyễn Thị Hồng Hà  
	Hà Nội
	28/06/1959 
	Nữ 
	Phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
	Số 152 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
	Kinh 
	Không 
	Thạc sỹ 
	Thạc sỹ Sử học 
	Thành uỷ viên, Uỷ viên Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố 
	Văn phòng UBND thành phố Hà Nội 
	15/6/1987 
	 

	2
	Trần Du Lịch  
	TP. Hồ Chí Minh
	19/8/1952 
	Nam 
	Xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 
	112/23 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh 
	Kinh 
	Không 
	Tiến sỹ 
	Tiến sĩ Khoa học kinh tế 
	Viện trưởng 
	Viện kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 
	26/7/1993 
	IX 

	3
	Trần Hoàng Thám  
	TP. Hồ Chí Minh
	25/01/1953 
	Nam 
	Hiệp Hưng, Phụng Hiệp, Thành phố Cần Thơ 
	103 Phan Đình Phùng, phường 17, quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Đại học Ngữ văn, Cử nhân Luật 
	Uỷ viên thường vụ Thành ủy, Trưởng ban An ninh Nội chính Thành ủy 
	Ban An ninh Nội chính Thành ủy Hồ Chí Minh 
	19/7/1971 
	 

	4
	Trần Ngọc Vinh  
	Hải Phòng
	16/11/1955 
	Nam 
	Xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam 
	Số 45/193 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 
	Kinh 
	Không 
	Thạc sĩ 
	Cử nhân Luật, Cử nhân Văn hoá, Thạc sĩ chính trị 
	Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn lao động thành phố, Bí thư Đảng uỷ cơ quan, Giám đốc TT tư vấn pháp luật LĐLĐ TP Hải Phòng 
	Liên đoàn lao động thành phố Hải Phòng, số 88 Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 
	15/11/1980 
	 

	5
	Huỳnh Nghĩa  
	Đà Nẵng
	15/6/1955 
	Nam 
	Xã Bình Định, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 
	Số 104 đường 2/9 phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị 
	Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng 
	HĐND thành phố Đà Nẵng, số 44 đường Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng 
	27/12/1982 
	IX 

	6
	Lê Văn Tâm  
	Cần Thơ
	20/10/1958 
	Nam 
	Phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ 
	Số 96/15 đường Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Cử nhân Luật 
	Thành ủy viên, Chánh án Toà án nhân dân TP Cần Thơ 
	Tòa án nhân dân TP Cần Thơ 
	28/01/1980 
	X, XI 

	7
	Lê Thị Dung  
	An Giang
	6/10/1957 
	Nữ 
	Xã Long Sơn, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 
	Tổ 23 khóm Mỹ Quới, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Đại học Triết học, Đại học Luật, Cao đẳng sư phạm Toán Lý 
	Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Giám đốc Trung tâm thông tin, tư tưởng tỉnh An Giang 
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang 
	6/11/1982 
	XI 

	8
	Trần Văn Thức  
	Bà Rịa – Vũng Tàu
	12/02/1952 
	Nam 
	Xã Nam Bình, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 
	A17 đường Nguyễn Thái Học, phường 7, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Cử nhân Luật, Cao cấp chính trị 
	Uỷ viên UB TƯMTTQVN, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh, Phó ban TT BCĐ Quỹ TNTT và Ngày vì người nghèo tỉnh, PCT HĐ thi đua-KT tỉnh 
	Uỷ ban MTTQVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
	28/01/1984 
	 

	9
	Hoàng Văn Lợi  
	Bắc Giang
	04/09/1950 
	Nam 
	Xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 
	Số 3, ngõ 5, đường Á Lù, P.Trần Phú, Tp.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Cử nhân Luật, Cử nhân chính trị 
	Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang 
	Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang 
	13/03/1975 
	XI 

	10
	Phương Thị Thanh  
	Bắc Kạn
	21/03/1967 
	Nữ 
	Xã Hồng Việt, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng 
	Tổ 9b, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
	Nùng 
	Không 
	Đại học 
	Cử nhân luật 
	Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Kạn 
	Tỉnh đoàn Bắc Kạn 
	08/11/1996 
	 

	11
	Võ Thị Hồng Thoại  
	Bạc Liêu
	26/11/1958 
	Nữ 
	xã Hồ Thị Kỳ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau 
	số 13 đường Tôn Đức Thắng, khóm 7, phường 1, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Cử nhân chính trị, cử nhân kinh tế, cử nhân Luật 
	Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở công nghiệp 
	Sở công nghiệp tỉnh Bạc Liêu 
	04/6/1976 
	 

	12
	Nguyễn Văn Chiến  
	Bắc Ninh
	02/3/1957 
	Nam 
	Xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 
	Số 7, Tổ 1, Phố Mới, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Cử nhân Luật 
	Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ 
	Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Bắc Ninh 
	16/8/1982 
	 

	13
	Nguyễn Hữu Phước  
	Bến Tre
	13/5/1959 
	Nam 
	Xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 
	Số 10/9 Cách mạng tháng Tám, khu phố 1, phường 3, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Cử nhân Hành chính, Cử nhân chính trị 
	Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 
	Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bến Tre 
	12/08/1982 
	 

	14
	Hồ Quốc Dũng  
	BÌnh Định
	15/8/1966 
	Nam 
	Xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 
	Số 9 Yết Kiêu, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
	Kinh 
	Không 
	Thạc sĩ 
	Thạc sĩ Luật 
	Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng tỉnh ủy tỉnh Bình Định 
	Văn phòng tỉnh ủy Bình Định 
	11/07/1994 
	 

	15
	Huỳnh Ngọc Đáng
	Bình Dương
	26/4/1958 
	Nam 
	xã Thạnh Hội, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 
	Phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
	Kinh 
	Không 
	Tiến sĩ
	Tiến sĩ khoa học lịch sử
	Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Bình Dương
	Báo Bình Dương 
	31/7/1985 
	

	16
	Nguyễn Hồng Trà  
	Bình Phước
	20/7/1967 
	Nam 
	xã An Trường, huyện Càn Long, tỉnh Trà Vinh 
	ấp 2, Thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Cử nhân Luật 
	Tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh đoàn tỉnh Bình Phước, Uỷ viên TW Đoàn, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Bình Phước 
	Tỉnh đoàn Bình Phước 
	31/3/1987 
	 

	17
	Đào Xuân Nay  
	Bình Thuận
	12/03/1951 
	Nam 
	Xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 
	145 Nguyễn Tương, Phú Thùy, tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Cử nhân Chính trị 
	Phó Trưởng đoàn chuyên trách ĐBQH khóa XI tỉnh Bình Thuận; Uỷ viên Uỷ ban về các vấn đề xã hội của QH 
	Văn phòng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận 
	10/10/1975 
	XI 

	18
	Nguyễn Văn Lưu

(Phi Hùng)  
	Cà Mau
	16/02/1951 
	Nam 
	Ấp Mương Điều, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau 
	35 Trần Quang Khải, khóm 5, phường 5, tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị 
	Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức tỉnh ủy Cà Mau 
	Ban Tổ chức tỉnh ủy Cà Mau 
	01/4/1971 
	 

	19
	Triệu Sỹ Lầu  
	Cao Bằng
	06/03/1951 
	Nam 
	xã Cảnh Tiên, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 
	Xóm 4, A1, xã Hòa Chung, TX Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 
	Nùng 
	Không 
	Thạc sỹ 
	Thạc sỹ Kinh tế chính trị Mác LêNin 
	Phó trưởng đoàn Đại biểu QH chuyên trách khóa XI tỉnh Cao Bằng 
	Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng 
	19/05/1980 
	XI 

	20
	H`Luộc Ntơr  
	Đắk Lắk
	27/5/1956 
	Nữ 
	Xã Dak Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk 
	Số 89 Ama Khê, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
	Mnông 
	Không 
	Đại học 
	Cử nhân xã hội nhân văn 
	Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh  
	Số 09 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
	16/04/1985 
	X, XI 

	21
	Bùi Thị Hoà  
	Đắk Nông
	15/4/1965 
	Nữ 
	Xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình 
	Tổ dân phố 6, phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông 
	Mường 
	Không 
	Thạc sỹ 
	Thạc sỹ triết học, cử nhân Luật 
	Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh 
	Ban Dân vận tỉnh uỷ 
	20/7/1987 
	 

	22
	Lò Văn Muôn  
	Điện Biên
	3/4/1961 
	Nam 
	Noong Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 
	Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 
	Thái 
	Không 
	Đại học 
	Ngành chế tạo máy 
	Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh Điện Biên 
	Sở Công nghiệp tỉnh Điện Biên 
	14/8/1990 
	 

	23
	Trương Văn Vở  
	Đồng Nai
	12/10/1958 
	Nam 
	Xã Thạnh Phước, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 
	Số 18/89A đường số 5, phường Tân Mai, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
	Kinh 
	Không 
	Thạc sỹ 
	Thạc sỹ kinh tế 
	Phó trưởng ban Ban Kinh tế Tỉnh ủy 
	Ban Kinh tế Tỉnh ủy Đồng Nai 
	07/10/1985 
	 

	24
	Nguyễn Hữu Nhơn

(Nguyễn Hoài Bão)  
	Đồng Tháp
	04/04/1952 
	Nam 
	Xã Tân Hội, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 
	Số 165 quốc lộ 80 ấp An Thạnh, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Cử nhân luật, cử nhân chính trị 
	ĐBQH chuyên trách, Phó trưởng Đoàn ĐBQH khoá XI tỉnh Đồng Tháp 
	Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp 
	06/02/1976 
	XI 

	25
	Nguyễn Danh  
	Gia Lai
	13/01/1952 
	Nam 
	Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 
	Số 50 đường Phạm Văn Đồng, Phường Hoa Lư, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai 
	Kinh 
	Không 
	Tiến sĩ 
	Tiến sĩ lâm sinh học 
	Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh 
	Sở KHCN tỉnh Gia Lai 
	03/06/1983 
	 

	26
	Thào Hồng Sơn  
	Hà Giang
	27/06/1965 
	Nam 
	Xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 
	Tổ 4, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang 
	Hmông 
	Không 
	Đại học 
	Đại học Nông nghiệp, Cao cấp LLCT 
	Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mèo Vạc 
	Văn phòng Huyện ủy Mèo Vạc 
	17/05/1990 
	 

	27
	Trần Tiến Cảnh  
	Hà Nam
	27/9/1951 
	Nam 
	xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 
	Số nhà 1, ngõ 9, đường Quy Lưu, tổ 16, phường Minh Khai, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Đại học sư phạm Toán, Cử nhân chính trị 
	Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XI tỉnh Hà Nam 
	Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam 
	24/01/1973 
	XI 

	28
	Chu Sơn Hà  
	Hà Tây
	25/08/1956 
	Nam 
	Xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây 
	Số 33, tổ 13, phố Trần Hưng Đạo, p. Ngô Quyền, TX Sơn Tây, tỉnh Hà Tây 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Cử nhân Luật 
	Uỷ viên thường trực HĐND tỉnh kiêm Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tây 
	Văn phòng HĐND tỉnh Hà Tây 
	20/02/1979 
	 

	29
	Trần Tiến Dũng  
	Hà Tĩnh
	25/08/1954 
	Nam 
	Xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
	Phường Thạch Quý, thị xã Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Cử nhân luật, Cử nhân chính trị 
	Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy huyện Cẩm Xuyên 
	Huyện ủy Cẩm Xuyên 
	02/12/1973 
	 

	30
	Nguyễn Văn Hợp  
	Hải Dương
	13/12/1957 
	Nam 
	Xã Quang Trung, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 
	số 7, phố Ngô Gia Tự, khu dân cư số 14 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Đại học Kinh tế quốc dân, cử nhân khoa học Luật 
	Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hải Dương 
	Thành ủy Hải Dương 
	02/02/1980 
	XI 

	31
	Trần Hồng Việt  
	Hậu Giang
	04/07/1952 
	Nam 
	Xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu 
	172, đường 3 tháng 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Đại học kinh tế quốc dân, Cử nhân Chính trị 
	Tỉnh ủy viên, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Hậu Giang, Uỷ viên Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội 
	Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang 
	29/01/1976 
	XI 

	32
	Bùi Văn Duôi  
	Hòa Bình
	01/10/1952 
	Nam 
	Xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình 
	Tổ 3, phường Phương Lâm, tp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 
	Mường 
	Không 
	Đại học 
	Cử nhân Luật 
	Uỷ viên thường trực HĐND tỉnh 
	Văn phòng HĐND tỉnh Hòa Bình 
	11/04/1987 
	 

	33
	Vũ Quang Hải  
	Hưng Yên
	15/06/1952 
	Nam 
	Xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên 
	Xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Cử nhân Luật 
	Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kim Động 
	Huyện ủy Kim Động, tỉnh Hưng Yên 
	05/01/1977 
	 

	34
	Nguyễn Tấn Tuân  
	KHánh Hòa
	01/06/1964 
	Nam 
	Xã Ninh Quang, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 
	Hẻm 219, lô 18 đường 2/4, phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị 
	Tỉnh ủy viên, Uỷ viên Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội khóa XI, Bí thư Thị ủy 
	Thị ủy Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 
	01/03/1985 
	XI 

	35
	Danh Út  
	Kiên Giang
	19/3/1956 
	Nam 
	Xã Thạnh Đông B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang 
	Số 32 Hùng Vương, phường Vĩnh Thanh Vân, tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 
	Khơme 
	Không 
	Đại học 
	Cử nhân Hành chính, Cử nhân chính trị 
	Phó chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang 
	Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang 
	20/3/1981 
	IX 

	36
	Quách Cao Yềm  
	Kon Tum
	15/02/1955 
	Nam 
	Xã Lạc Tịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình 
	202 Trần Phú, phường Trường Chinh, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum 
	Mường 
	Không 
	Đại học 
	Cử nhân địa mạo, cử nhân luật 
	Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh Kon Tum 
	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum 
	22/08/1986 
	 

	37
	Chu Lê Chinh  
	Lai Châu
	04/5/1966 
	Nam 
	xã Thu Lum, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 
	Khu phố 1, Thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 
	Hà Nhì 
	Không 
	Đại học 
	Đại học sư phạm 
	Trưởng phòng Giáo dục đào tạo 
	Phòng Giáo dục đào tạo huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 
	06/3/1999 
	 

	38
	Võ Minh Phương  
	Lâm Đồng
	12/08/1955 
	Nam 
	Xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 
	A12, đường 3/2 (nối dài), phường 4, tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Cử nhân luật, Cử nhân chính trị 
	Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XI tỉnh Lâm Đồng 
	Văn phòng ĐBQH tỉnh Lâm Đồng 
	8/12/1981 
	X, XI 

	39
	Trần Thị Hoa Sinh  
	Lạng Sơn
	18/10/1959 
	Nữ 
	xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 
	Khối 15, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 
	Tày 
	Không 
	Đại học 
	Cử nhân Luật 
	Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 
	Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn 
	05/10/1984 
	 

	40
	Nguyễn Thị Lan  
	Lào Cai
	3/11/1959 
	Nữ 
	xã Ấm Thượng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ 
	số 268 tổ 12 phường Cốc Lếu, tp Lào Cai, tỉnh Lào Cai 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Cử nhân Luật, cử nhân chính trị 
	Giám đốc Sở tư pháp tỉnh Lào Cai 
	Sở tư pháp tỉnh Lào Cai 
	8/11/1989 
	XI 

	41
	Đặng Văn Xướng  
	Long An
	17/01/1958 
	Nam 
	Xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An 
	426 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 4, phường 3, thị xã Tân An, tỉnh Long An 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Cử nhân Luật, cử nhân chính trị 
	Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XI tỉnh Long An, Uỷ viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội 
	Đoàn ĐBQH tỉnh Long An 
	05/11/1980 
	XI 

	42
	Nguyễn Hữu Đồng  
	Nam Định
	19/08/1950 
	Nam 
	Xã Yên Mỹ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 
	Thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Cử nhân kinh tế, Cử nhân Luật 
	Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XI tỉnh Nam Định, Uỷ viên UB Kinh tế và Ngân sách của QH khoá XI 
	Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định 
	22/06/1969 
	XI 

	43
	Nguyễn Hữu Nhị  
	Nghệ An
	06/12/1958 
	Nam 
	Xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An 
	Khối Tân Lộc, phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Kỹ sư Nông nghiệp, Cử nhân chính trị 
	Chánh văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh 
	Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An 
	03/02/1980 
	 

	44
	Hoàng Trần Ky  
	Nghệ An
	22/01/1952 
	Nam 
	Xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An 
	Số 18 đường Hồng Bàng, phường Lê Mao, Tp. Vinh, Nghệ An 
	Kinh 
	Không 
	Thạc sỹ 
	Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân hóa học, Cử nhân chính trị 
	Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An 
	UBND tỉnh Nghệ An 
	4/11/1973 
	 

	45
	Bùi Đắc Luyên  
	Ninh Bình
	15/02/1953 
	Nam 
	Xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 
	Số nhà 72, đường Nguyễn Thái Học, Tổ dân phố Nhật Tân, phường Tân Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Đại học Sư phạm Cử nhân Luật, Cử nhân chính trị 
	Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh 
	Cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Ninh Bình 
	19/05/1980 
	 

	46
	Nguyễn Ngọc Minh  
	Ninh Thuận
	01/01/1950 
	Nam 
	Xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 
	P. Đài Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Đại học sư phạm; Cử nhân chính trị 
	Tỉnh ủy viên, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XI tỉnh Ninh Thuận; Uỷ viên Ủy ban Đối ngoại của QH khóa XI 
	Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận 
	16/10/1981 
	XI 

	47
	Vi Trọng Lễ  
	Phú Thọ
	20/7/1959 
	Nam 
	Xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 
	Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Cử nhân luật, Cử nhân hành chính 
	Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 
	Huyện ủy Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 
	28/09/1980 
	 

	48
	Trịnh Thị Nga  
	Phú Yên
	12/12/1954 
	Nữ 
	Xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 
	245 Trường Chinh, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 
	Kinh 
	Không 
	Thạc sỹ 
	Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành Kinh tế chính trị 
	Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh 
	Thường trực HĐND tỉnh Phú Yên 
	5/7/1972 
	 

	49
	Nguyễn Văn Nhượng  
	Quảng Bình
	05/02/1950 
	Nam 
	Xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình 
	TK3, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Đại học chuyên ngành Luật 
	Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình khoá XI 
	Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình 
	18/02/1968 
	XI 

	50
	Ngô Văn Minh  
	Quảng Nam
	05/9/1959 
	Nam 
	Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam 
	Phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Cử nhân Luật 
	Bí thư chi bộ, Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 
	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam 
	01/03/1985 
	 

	51
	Võ Tuấn Nhân  
	Quảng Ngãi
	06/3/1963 
	Nam 
	Xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam 
	Tổ 6, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 
	Kinh 
	Không 
	Tiến sĩ 
	Tiến sĩ xã hội học, Cao cấp lý luận chính trị 
	Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi 
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi 
	20/10/1988 
	 

	52
	Phạm Lễ Chi  
	Quảng Ninh
	25/7/1953 
	Nam 
	Xã Nam Sơn, huyện An Hải, TP. Hải Phòng 
	499 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Kỹ sư nông nghiệp, Cử nhân khoa học ngành kinh tế chính trị 
	Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, Chánh thanh tra tỉnh Quảng Ninh 
	Thanh tra tỉnh Quảng Ninh 
	16/2/1981 
	 

	53
	Phạm Đức Châu  
	Quảng Trị
	4/1/1959 
	Nam 
	Xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị 
	Khu phố 7, phường 1, Thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Cử nhân Luật, Cao đẳng sư phạm kỹ thuật, Cao đẳng Hành chính, cử nhân chính trị 
	Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy 
	Tỉnh ủy Quảng Trị - số 30 Hùng Vương, thị xã Đông Hà, Quảng Trị 
	19/3/1982 
	 

	54
	Hứa Chu Khem  
	Sóc Trăng
	05/8/1953 
	Nam 
	Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 
	259A đường Trần Hưng Đạo, khóm 8 phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
	Kinh 
	Không 
	Thạc sĩ 
	Thạc sĩ Nông học, cử nhân quản trị kinh doanh, cử nhân chính trị 
	Giám đốc Sở khoa học và công nghệ 
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng, số 179 đường Trần Bình Trọng, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
	04/10/1982 
	XI 

	55
	Cầm Chí Kiên  
	Sơn La
	02/10/1952 
	Nam 
	Xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 
	Tổ 7, phường Tô Hiệu, thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La 
	Thái 
	Không 
	Đại học 
	Cử nhân kinh tế  
	Tỉnh ủy viên, Uỷ viên Ủy ban trung ương MTTQ VN, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Sơn La 
	Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La 
	30/3/1973 
	 

	56
	Nguyễn Thị Bạch Mai  
	Tây Ninh
	17/9/1956 
	Nữ 
	huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 
	146/2C KP2, Thị trấn Hòa Thành, Tây Ninh 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Đại học sư phạm, Cử nhân Hành chính 
	Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh 
	Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh 
	03/5/1982 
	XI 

	57
	Phạm Xuân Thường  
	Thái Bình
	16/05/1956 
	Nam 
	Xã Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 
	Nhà 137 phố Nguyễn Danh Đới, Tổ 6, phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Kĩ sư khai thác mỏ, Cử nhân luật 
	Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở tư pháp tỉnh Thái Bình 
	Sở tư pháp tỉnh Thái Bình 
	24/10/1983 
	 

	58
	Đỗ Mạnh Hùng  
	Thái Nguyên
	20/5/1958 
	Nam 
	Xã Liên Khê, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 
	Số 27 đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Đại học sư phạm toán, Cử nhân chính trị 
	Tỉnh uỷ viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Trưởng ban VH-XH HĐND tỉnh Thái Nguyên 
	Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên 
	03/10/1984 
	 

	59
	Lê Văn Cuông  
	Thanh Hóa
	06/03/1951 
	Nam 
	Xã Thiệu Vân, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
	Xã Đông Cương, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Kĩ sư cơ khí luyện kim 
	ĐBQH chuyên trách, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa 
	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa 
	25/11/1978 
	XI 

	60
	Nguyễn Đình Phùng  
	Thanh Hóa
	23/04/1959 
	Nam 
	Xã Nga Thắng, h. Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
	Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
	Kinh 
	Không 
	Thạc sỹ 
	Thạc sỹ Toán 
	Huyện ủy viên, Hiệu trưởng trường THPT Ba Đình 
	Trường THPT Ba Đình, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
	27/08/1983 
	 

	61
	Đồng Hữu Mạo  
	Thừa Thiên – Huế
	01/3/1954 
	Nam 
	Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế 
	Phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Đại học Tài chính, Cử nhân hành chính 
	Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 
	Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên-Huế 
	14/12/1981 
	XI 

	62
	Trần Văn Tấn  
	Tiền Giang
	15/12/1959 
	Nam 
	Xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 
	10/25 Nguyễn Trãi, KP4, phường 7, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Cử nhân khoa học xã hội ngành Văn, Cử nhân chính trị 
	Đại biểu QH chuyên trách, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang khóa XI 
	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang, 12A Rạch Gầm, P1, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 
	25/06/1988 
	XI 

	63
	Dương Kim Anh  
	Trà Vinh
	05/6/1952 
	Nữ 
	Xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 
	Phường 6, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Cử nhân kinh tế, Cử nhân hành chính 
	Đại biểu Quốc hôi chuyên trách, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh, Uỷ viên Ủy ban KH-CN-MT của Quốc hội khóa XI 
	Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh 
	13/8/1975 
	XI 

	64
	Nguyễn Văn Sơn  
	Tuyên Quang
	18/5/1970 
	Nam 
	Xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
	Tổ 2, phường Phan Thiết, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 
	Kinh 
	Không 
	Thạc sỹ 
	Thạc sỹ quản lý giáo dục 
	Tỉnh ủy viên, Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư tỉnh đoàn Tuyên Quang 
	Tỉnh đoàn Tuyên Quang 
	03/01/1996 
	 

	65
	Lê Văn Điệt  
	Vĩnh Long
	9/1951 
	Nam 
	Phú Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long 
	75/3, Đường 30/4, Phường 1, Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Cử nhân Luật, Cao cấp quản lý nhà nước, Cao cấp LLCT 
	Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XI tỉnh Vĩnh Long 
	Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long 
	31/3/1972 
	XI 

	66
	Hoàng Văn Toàn  
	Vĩnh Phúc
	12/12/1961 
	Nam 
	xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 
	Số nhà 40, phố Bà Triệu, phường Liên Bảo, tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Cử nhân sư phạm địa lý 
	Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh 
	Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Vĩnh Phúc 
	05/7/1992 
	 

	67
	Nguyễn Văn Tuyết  
	Yên Bái
	25/11/1960 
	Nam 
	Xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái 
	Tổ 19, phường Yên Ninh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái 
	Kinh 
	Không 
	Đại học 
	Cử nhân Sử học 
	Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XI 
	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Yên Bái 
	03/02/1982 
	X, XI 





















































